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KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 - LỚP LÁ 2
(từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024)
	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện về các con vật sống dưới nước mà trẻ biết.
	Trò chuyện về thức ăn và cách di chuyển của các con vật sống dưới nước.
	Trò chuyện với trẻ về các công việc của cô hàng ngày.
	Trò chuyện với trẻ về các buổi trong ngày.
	Trò chuyện với trẻ về hoạt động trong ngày trẻ thích nhất

	Giờ học
	- Phát triển TC&KNXH: Tìm hiểu về Êch và vòng đời của ếch.
- Phát triển thẩm mỹ: 
Hát: “Chú ếch con”.
	-Phát triển nhận thức: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
- Phát triển thẩm mỹ: Nặn theo ý thích.

	- Phát triển thể chất:
Bật qua vật cản 15-20cm.
- Phát triển ngôn ngữ: Làm quen chữ viết: chữ m,n.

	Phát triển nhận thức: Đếm đối tượng trong phạm vi 8.
	Phát triển ngôn ngữ:
Truyện: Chú vịt khàn.



	VCTL
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: chơi đômino.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây khu vườn của bé
 - Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, mũ đội, phách tre.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc khám phá:
 - Đồ dùng, đồ chơi: chìa khoá, sỏi, gạch…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu.
- Cách chơi: chơi theo nhóm
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tách gộp, đếm số lượng.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây sở thú
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
Bác sĩ
- Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ, quần áo, thẻ khám bệnh, thuốc.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: Rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: khung gỗ, bút màu sáp.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Đếm số lượng 1-7, sao chép chữ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây nhà cao tầng
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Gia đình bé nấu ăn  - Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ nấu ăn, hoa quả, rau muống, đậu các loại.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: Rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tượng tô, màu nước, khăn lau tay
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tìm chữ trong từ, sắp xếp theo quy tắc.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây khu vui chơi
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Spa của bé
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ làm móng, gội đầu, nước sơn móng, đồ trang điểm.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: Mũ đội, phách tre, đàn.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: hạt xâu, dây xâu
- Cách chơi: chơi theo nhóm
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: chơi lô tô.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Xây vườn rau
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Bán hàng
- Đồ dùng, đồ chơi: rau, củ, quả, bánh, trứng gà vịt.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, máy hát, trống cơm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu sáp, giấy thủ công
- Cách chơi: chơi theo nhóm.

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: Vườn rau của trường.
- Chơi tự do: Tưới cây, nhảy bao bố, đánh gôn…
 
	- Trò chơi dân gian: Trốn tìm.
- Chơi tự do: chạy xe, nhảy bao bố, lắc bóng, đá banh…
	- Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu.
+ Cách chơi: Trẻ xếp hai hàng dọc và chuyền bóng qua đầu từ trên xuống dưới tới cuối hàng, bạn đứng cuối cầm bóng đưa lên cho cô. Đội nào xong trước thì thắng
- Chơi tư do với đồ chơi có ở trường.
	- Quan sát: Hoa mười giờ.
- Chơi tự do: cầu tuột, cát nước, lựa đậu, đá banh...
	- Trò chơi vận động "Cáo ơi ngủ à".
+ Cách chơi: 1 bạn làm cáo, các bạn khác làm thỏ, các bạn thỏ nhảy đi chơi, cáo mở mắt ra kêu và đuổi theo,các bạn thỏ phải chạy nhanh về nhà của mình
- Trẻ chơi tự do với các đồ chơi có trên sân trường: chạy xe, nhảy bao bố, lắc bóng, đá banh…

	Giờ ăn
	Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt lấy thức ăn.
	Trẻ giữ trật tự không nói chuyện khi ăn.
	Trẻ không múc thức ăn qua tô của bạn.
	Trẻ cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất.

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
	Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	Trẻ biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh.
	Trẻ biết giữ vệ sinh chung.
	Trẻ có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh.

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngon.
	Trẻ chủ động xếp chổ ngủ.
	Không nói chuyện khi ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động chiều
	Dạy trẻ thực hiện các quy định nơi công cộng.
	Bài thơ: “mèo đi câu cá”.
	Nhận biết các hình đã học.
	Xem tranh ảnh các con vật sống dưới nước.
	Chăm sóc răng miệng.

	Nhận xét cuối ngày
	(Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)



                                                                                                                                        


                                                                                                                                        

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 12 - LỚP LÁ 2
(từ ngày 09/12/2024 đến ngày 13/12/2024)

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về ngày nghĩ vửa qua.
	Trò chuyện về lợi ích của động vật nuôi trong gia đình.
	Trò chuyện với trẻ về những việc làm mà trẻ thích.
	Trò chuyện với trẻ vể các thành viên trong gia đình.
	Trò chuyện về những kế hoạch cho ngày cuối tuần.

	Giờ học
	Phát triển TCKNXH:
Chăm sóc cây xanh.
Phát triển thẩm mỹ: VĐTN: “Chú ếch con”

	Phát triển nhận
thức: Phân loại một số động vật nuôi trong gia đình.
Phát triển thẩm mỹ:
Nặn: con vật .

	Phát triển thể chất: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

Phát triển ngôn ngữ: Làm quen chữ viết: ư, g. 


	Phát triển nhận thức: Nhận biết số lượng trong phạm vi 9.



	Phát triển ngôn ngữ: Thơ: “Cá ngủ ở đâu”.



	VCTL
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Đếm số lượng 1-7, sao chép chữ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây nhà cao tầng
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Gia đình bé nấu ăn  - Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ nấu ăn, hoa quả, rau muống.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: Rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tượng tô, màu nước, khăn lau tay.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tìm chữ trong từ, sắp xếp theo quy tắc.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây khu vui chơi
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Spa của bé
- Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ làm móng, gội đầu, nước sơn móng, đồ trang điểm.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: Mũ đội, phách tre, đàn.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: hạt xâu, dây xâu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: chơi lô tô.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Xây vườn rau
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Bán rau, củ , quả
- Đồ dùng, đồ chơi: rau, củ, quả, bánh, trứng gà vịt.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, máy hát, trống cơm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu sáp, giấy thủ công.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tách gộp, đếm số lượng.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây sở thú
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
Bác sĩ
- Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ, quần áo, thẻ khám bệnh, thuốc.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: Rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: khung gỗ, bút màu sáp.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: chơi đômino.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây khu vườn của bé
 - Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn , mũ đội, phách tre.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc khám phá:
 - Đồ dùng, đồ chơi: đèn pin, ống nhòm, giấy kiếng trong…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: Vườn cây của bé.
- Chơi tự do: ném vòng, nhảy bao bố, đánh gôn…
 
	- Trò chơi vận động: "Mèo và chim sẻ"
+ Cách chơi:1 bạn đóng vai mèo, các bạn khác làm chim sẻ, các chú chim nhảy đi tìm mồi. Khi mèo xuất hiện các chú chim phải chạy nhanh về tổ của mình.
- Trẻ chơi tự do với các đồ chơi có trên sân trường.
	- Quan sát: Cây đậu.
- Chơi tư do với đồ chơi có ở trường.
	- Trò chơi dân gian: Oẳn tù tì.
- Trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Cây khế
- Chơi tự do: chạy xe, nhảy bao bố, lắc bóng, đá banh.

	Giờ ăn
	Trẻ cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Ăn hết xuất, tự xúc ăn 1 mình.
	Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất.
	Trẻ ăn ngoan.
	Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt lấy thức ăn.

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Trẻ biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh.
	Trẻ biết giữ vệ sinh chung.

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ chủ động xếp chổ ngủ.
	Không nói chuyện khi ngủ.
	Trẻ ngủ ngon.
	Ngủ ngon, không nói chuyện.

	Hoạt động chiều
	Nhận biết một số nơi không an toàn cho sức khỏe của trẻ.
	Ôn bài hát: “Chú ếch con”
	Ôn các chữ cái đã học.
	Đếm số lượng theo khả năng của trẻ.
	Ôn số lượng trong phạm vi 9.

	Nhận xét cuối ngày
	(Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)




                                                                                                                                    


KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12 - LỚP LÁ 2
(từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024)
	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện về hoạt động 2 ngày ở nhà.
	Trò chuyện về những điều cần lưu ý khi chơi với bạn.
	Trò chuyện với trẻ về các con vật trẻ yêu thích.
	Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc và bảo vệ các con vật.
	Trò chuyện với trẻ về hoạt động trong ngày trẻ thích nhất

	Giờ học
	- Phát triển TC&KNXH: Hành vi đúng- sai bảo vệ các con vật.
- Phát triển thẩm mỹ: 
Hát: “Chị ong nâu và em bé”.
	-Phát triển nhận thức: Tìm hiểu một số động vật sống dưới nước.
- Phát triển thẩm mỹ: Vẽ  theo ý thích.

	- Phát triển thể chất:
Bò dích dắc qua 7 điểm.
- Phát triển ngôn ngữ: Làm quen chữ viết: Tô chữ m,n.

	Phát triển nhận thức: Tách gộp trong phạm vi 8.
	Phát triển ngôn ngữ:
Truyện: Chú gà trống kiêu căng.



	VCTL
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: chơi đômino.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây khu vườn của bé
 - Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, mũ đội, phách tre.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc khám phá:
 - Đồ dùng, đồ chơi: chìa khoá, sỏi, gạch…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu.
- Cách chơi: chơi theo nhóm
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tách gộp, đếm số lượng.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây sở thú
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
Bác sĩ
- Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ, quần áo, thẻ khám bệnh, thuốc.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: Rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: khung gỗ, bút màu sáp.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Đếm số lượng 1-7, sao chép chữ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây nhà cao tầng
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Gia đình bé nấu ăn  - Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ nấu ăn, hoa quả, rau muống, đậu các loại.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: Rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tượng tô, màu nước, khăn lau tay
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tìm chữ trong từ, sắp xếp theo quy tắc.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây khu vui chơi
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Spa của bé
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ làm móng, gội đầu, nước sơn móng, đồ trang điểm.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: Mũ đội, phách tre, đàn.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: hạt xâu, dây xâu
- Cách chơi: chơi theo nhóm
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: chơi lô tô.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Xây vườn rau
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Bán hàng
- Đồ dùng, đồ chơi: rau, củ, quả, bánh, trứng gà vịt.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, máy hát, trống cơm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu sáp, giấy thủ công
- Cách chơi: chơi theo nhóm.

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: Vườn rau của trường.
- Chơi tự do: Tưới cây, nhảy bao bố, đánh gôn…
 
	- Trò chơi dân gian: Trốn tìm.
- Chơi tự do: chạy xe, nhảy bao bố, lắc bóng, đá banh…
	- Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu.
+ Cách chơi: Trẻ xếp hai hàng dọc và chuyền bóng qua đầu từ trên xuống dưới tới cuối hàng, bạn đứng cuối cầm bóng đưa lên cho cô. Đội nào xong trước thì thắng
- Chơi tư do với đồ chơi có ở trường.
	- Quan sát: Hoa mười giờ.
- Chơi tự do: cầu tuột, cát nước, lựa đậu, đá banh...
	- Trò chơi vận động "Cáo ơi ngủ à".
+ Cách chơi: 1 bạn làm cáo, các bạn khác làm thỏ, các bạn thỏ nhảy đi chơi, cáo mở mắt ra kêu và đuổi theo,các bạn thỏ phải chạy nhanh về nhà của mình
- Trẻ chơi tự do với các đồ chơi có trên sân trường: chạy xe, nhảy bao bố, lắc bóng, đá banh…

	Giờ ăn
	Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt lấy thức ăn.
	Trẻ giữ trật tự không nói chuyện khi ăn.
	Trẻ không múc thức ăn qua tô của bạn.
	Trẻ cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất.

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
	Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	Trẻ biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh.
	Trẻ biết giữ vệ sinh chung.
	Trẻ có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh.

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngon.
	Trẻ chủ động xếp chổ ngủ.
	Không nói chuyện khi ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động chiều
	Cách xử trí khi đi lạc.
	Ôn bài hát: “Chị ong nâu và em bé”.
	Ôn các hình đã học.
	Cho trẻ thực hiện bài tập.
	Xâu vòng chữ cái.

	Nhận xét cuối ngày
	(Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)
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	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về ngày giáng sinh.
	Trò chuyện về khung cảnh giáng sinh.
	Trò chuyện với trẻ về những món ăn mà trẻ thích.
	Trò chuyện với trẻ vể các kĩ năng cần thiết.
	Trò chuyện về những kế hoạch cho ngày cuối tuần.

	Giờ học
	Phát triển TCKNXH: Món quà ngày giáng sinh.

Phát triển thẩm mỹ: Hát: “Ông già noel ơi”

	Phát triển nhận
thức: Tìm hiểu ngày noel.
Phát triển thẩm mỹ:
Cắt, dán  cây thông Noel .

	Phát triển thể chất:Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

Phát triển ngôn ngữ: Làm quen chữ viết: Ôn chữ: ư, g, m, n. 


	Phát triển nhận thức: So sánh chiều cao 3 đối tượng.



	Phát triển ngôn ngữ: Truyện: “Chuyến xe ngày giáng sinh”.



	VCTL
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Đếm số lượng 1-7, sao chép chữ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây nhà cao tầng
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Gia đình bé nấu ăn  - Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ nấu ăn, hoa quả, rau muống.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: Rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tượng tô, màu nước, khăn lau tay.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tìm chữ trong từ, sắp xếp theo quy tắc.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây khu vui chơi
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Spa của bé
- Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ làm móng, gội đầu, nước sơn móng, đồ trang điểm.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: Mũ đội, phách tre, đàn.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: hạt xâu, dây xâu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: chơi lô tô.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Xây vườn rau
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Bán rau, củ , quả
- Đồ dùng, đồ chơi: rau, củ, quả, bánh, trứng gà vịt.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, máy hát, trống cơm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu sáp, giấy thủ công.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tách gộp, đếm số lượng.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây sở thú
- Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
Bác sĩ
- Đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ, quần áo, thẻ khám bệnh, thuốc.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: Rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: khung gỗ, bút màu sáp.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: chơi đômino.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây khu vườn của bé
 - Đồ dùng đồ chơi: Khối mút, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn , mũ đội, phách tre.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc khám phá:
 - Đồ dùng, đồ chơi: đèn pin, ống nhòm, giấy kiếng trong…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: Vườn cây của bé.
- Chơi tự do: ném vòng, nhảy bao bố, đánh gôn…
 
	- Trò chơi vận động: "Mèo và chim sẻ"
+ Cách chơi:1 bạn đóng vai mèo, các bạn khác làm chim sẻ, các chú chim nhảy đi tìm mồi. Khi mèo xuất hiện các chú chim phải chạy nhanh về tổ của mình.
- Trẻ chơi tự do với các đồ chơi có trên sân trường.
	- Quan sát: Cây đậu.
- Chơi tư do với đồ chơi có ở trường.
	- Trò chơi dân gian: Oẳn tù tì.
- Trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Cây khế
- Chơi tự do: chạy xe, nhảy bao bố, lắc bóng, đá banh.

	Giờ ăn
	Trẻ cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Ăn hết xuất, tự xúc ăn 1 mình.
	Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất.
	Trẻ ăn ngoan.
	Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt lấy thức ăn.

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Trẻ biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh.
	Trẻ biết giữ vệ sinh chung.

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ chủ động xếp chổ ngủ.
	Không nói chuyện khi ngủ.
	Trẻ ngủ ngon.
	Ngủ ngon, không nói chuyện.

	Hoạt động chiều
	Nhận biết một số nơi không an toàn cho sức khỏe của trẻ.
	Ôn vỗ tay theo nhịp các bài hát đã học
	Thơ; “Đôi mắt của bé.
	Gíao dục giới tính vùng riêng tư.
	Ôn số lượng trong phạm vi 9.

	Nhận xét cuối ngày
	(Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


                                                                                                                                    


                                                                                                                                    



